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Building prosperity and
paying it forward










	BẢN ĐĂNG KÝ

[Tên doanh nghiệp]

	CHƯƠNG TRÌNH 

THRIIVE 2014  
	CHO DOANH NGHIỆP NHỎ
VAY VỐN KHÔNG LÃI SUẤT

	Bản đăng ký xin gửi về:

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tầng 8, Tòa nhà C1T, Thư viện ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37547506- máy lẻ 811. Hotline: 0168 630 3336

Email: thriive.hanoi@gmail.com. 
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2014


Hướng dẫn:

1. Khuyến khích doanh nghiệp ở Hà Nội và vùng lân cận bán kính 50 km nộp hồ sơ.
2. Không khuyến khích các công ty mới khởi nghiệp nộp hồ sơ.
3. Khuyến khích doanh nghiệp xã hội nộp hồ sơ. 

Giấy tờ cần nộp cùng với bản đăng ký này:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)
2. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 2 năm gần nhất (nộp sau khi vào vòng 2)
3. Giấy đăng ký, giấy tờ sở hữu tài sản bảo đảm (bản photo, nộp sau khi vào vòng 2)
4. 03 báo giá của 03 nhà cung cấp máy móc thiết bị khác nhau (nộp sau khi vào vòng 2)
A. Thông tin chủ doanh nghiệp

Họ tên: 

Ngày sinh: 



Giới tính:
Số CMTND:                                        Ngày cấp:                           Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 

Email: 
Di động:

Trình độ học vấn:                                                                               Chuyên ngành:


Số năm kinh doanh:
Ngoài chủ doanh nghiệp trên, doanh nghiệp còn chủ sở hữu khác không? 
Nếu có xin điền vào bảng thông tin sau: 
	
	Họ và tên
	Số CMTND
	Giới tính
	Năm sinh
	Trình độ học vấn
	Chức vụ

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


B. Thông tin doanh nghiệp

Tên giao dịch tiếng Việt: 

Tên giao dịch tiếng Anh: 

Tháng/năm thành lập: 

Địa chỉ: 

Email: 
Số điện thoại: 

Website: 

1. Tổng số lao động hiện tại của doanh nghiệp:

	
	Số nhân viên hiện tại
	Vị trí

	Toàn thời gian

	Nam
	
	

	Nữ
	
	

	Bán thời gian

	Nam
	
	

	Nữ
	
	


2. Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp:

	( Sản xuất hàng hóa 

Nêu rõ loại hàng hóa gì?: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

( Cung ứng dịch vụ

Nêu rõ loại dịch vụ gì? …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….
( Khác, vui lòng nêu rõ: 
…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….


3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 
( Trong nước (ghi rõ phạm vi tỉnh/huyện): 


(  Nước ngoài (ghi rõ các nước đã xuất khẩu):
4. Đối thủ cạnh tranh: 
5. Thế mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp: 

6. Kế hoạch/Chiến lược phát triển: 
7. Nguồn vốn
Vốn khởi điểm: 

Tổng giá trị tài sản (nguồn vốn) hiện tại:
C. Thông tin vay vốn chương trình Thriive
	


1. Số vốn đề nghị được vay (VND): 

	




                                                  =
(USD)

2. Tại sao Thriive nên chọn doanh nghiệp của anh/chị để hỗ trợ? (viết ngắn gọn, tối đa 200 chữ): 
Doanh nghiệp đã thực hiện các hoạt động từ thiện nào trước đây?

3. Nếu được vay vốn, doanh nghiệp sẽ dùng số vốn vay để mua những thiết bị sau theo thứ tự ưu tiên:

(Tỷ giá ước lượng để quy đổi: 1USD = 21.000 VNĐ)

	STT
	Tên máy móc thiết bị (bao gồm cả model)
	Nước sản xuất
	Tình trạng máy
	Đơn giá (Đã bao gồm VAT)
	Số lượng
	Thành tiền
	Thành tiền (quy đổi USD)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	


Thông tin nhà cung cấp máy  móc, thiết bị trên: 
Tên: 

Website:

Điện thoại người liên hệ:

Địa chỉ: 

4. Tài sản bảo đảm của doanh nghiệp:

	STT
	Tài sản
	Loại giấy tờ
	Giá trị (VNĐ)

	1
	
	
	

	2
	
	
	


D. Hiệu quả dự kiến của vốn vay Thriive

1. Doanh thu và lợi nhuận dự kiến (đơn vị VND)
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Chi phí 
	
	
	
	
	

	Doanh thu (dự kiến)
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận 
	
	
	
	
	

	Nộp thuế
	
	
	
	
	

	Tăng trưởng doanh thu năm sau so với năm trước (%)
	
	
	
	
	


* Tăng trưởng doanh thu năm sau so với năm trước (%) được tính bằng công thức:

(Doanh thu năm nay - Doanh thu  năm ngoái) / Doanh thu năm ngoái*100%
2. Năng lực sản xuất dự kiến

	 
	Hiện tại (2014)
	Tối đa (2014)
	Sau khi có máy móc thiết bị của Thriive (2015)

	Năng lực sản xuất (sản phẩm/năm)
	
	
	


3. Số lao động tăng (dự kiến) trong thời gian vay vốn chương trình 2 năm (Không tính chủ doanh nghiệp)
	
	Số lao động tăng
	Vị trí
	Tổng

	Toàn thời gian

	Nam
	
	
	

	Nữ
	
	
	

	Bán thời gian

	Nam
	
	
	

	Nữ
	
	
	

	Tổng
	
	
	


4. Mức lương (Không tính lương của chủ doanh nghiệp)
Lương thấp nhất:

Lương cao nhất:

Mức lương trung bình:
5. Những phúc lợi khác cho người lao động, vui lòng ghi rõ:
6. Tác động khác do vốn vay đem tới ( về chất lượng sản phẩm/dịch vụ, chất lượng cuộc sống của người lao động…):
E. Kế hoạch hoàn trả vốn vay của doanh nghiệp
1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay

Doanh nghiệp hoàn trả vốn vay Thriive không phải bằng tiền mặt mà bằng cách cung cấp các sản phẩm/dịch vụ từ thiện hoặc đào tạo nghề miễn phí cho cộng đồng. Các hoạt động trả nợ từ thiện có thể thực hiện hàng quý hoặc 6 tháng một lần (khoảng 3-4 lần) trong vòng 2 năm. Đơn giá là giá bản lẻ sản phẩm trên thị trường. Xem ví dụ:

	Thời gian
	Địa điểm
	Đối tượng / Thời lượng
	Sản phẩm/ Dịch vụ/ Đào tạo
	Số lượng
	Đơn giá (USD)
	Tổng giá trị (USD)

	Tháng 6/2013
	Xã/huyện/tỉnh
	Người già/trẻ em/người nghèo…
	Quần áo mùa đông
	500 chiếc
	4
	2000

	Tháng 11/2013
	Xã/huyện/tỉnh
	Phụ nữ trong độ tuổi lao động, 50 ngày
	Dạy nghề cắt may
	30 học viên
	100
	3000

	…
	
	
	
	
	
	


Chi tiết chi phí đào tạo nghề (nếu có):

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính 
	Số lượng
	Đơn giá (USD)
	Tổng giá trị (USD)

	1
	Chi phí giảng viên 
	ngày
	50
	10
	500

	2 
	Mua vải thực hành 
	mét
	 10
	2
	20

	3
	…
	
	
	
	


2. Mô tả chi tiết quy cách sản phẩm/dịch vụ trao tặng từ thiện (chất liệu, kích thước, công dụng, đối tượng sử dụng…) 
3. Ý nghĩa của kế hoạch trả nợ? (Theo đánh giá của doanh nghiệp, tại địa điểm trả nợ, khó khăn của các đối tượng được hỗ trợ là gì? Sản phẩm/dịch vụ đã giải quyết khó khăn đó như thế nào?)
4. Cam kết của doanh nghiệp sau khi hoàn thành dự án:
Mục đích của dự án Thriive là nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong dài hạn. Sau khi doanh nghiệp trả nợ xong có tiếp tục các hoạt động từ thiện giúp đỡ cộng đồng không?

☐ Có                                          ☐ Không
Nếu có, doanh nghiệp sẽ thực hiện các hoạt động gì?
	1
	

	2
	

	3
	


F. Thông tin khác

1. Nếu doanh nghiệp đã từng vay vốn ngân hàng/tổ chức tín dụng/ hoặc nhận được nguồn vốn ưu đãi, tài trợ, vui lòng ghi rõ:
        Số tiền (USD):

        Mục đích:

       Thời gian vay: 

       Thời hạn trả vốn vay: 

       Tên tổ chức tín dụng/ngân hàng cho vay:

2. Doanh nghiệp còn yếu và cần được tư vấn/đào tạo nâng cao năng lực về mảng gì?

3. Thông tin 01 nhà cung cấp và 01 khách hàng lớn của doanh nghiệp:

	 
	Họ tên
	Chức vụ
	Di động
	Email

	Nhà cung cấp
	 
	 
	 
	 

	Khách hàng
	 
	 
	 
	 


4. Doanh nghiệp biết đến chương trình vay vốn không lãi suất Thriive thông qua:

☐ Truyền hình           ☐ Báo in              ☐ Internet               ☐ Doanh nghiệp Thriive giới thiệu     

☐ Khác, vui lòng ghi rõ:

Bằng cách ký vào hồ sơ đăng kí này, tôi xin cam kết những thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật. Bất kỳ thông tin sai khác nào trong và sau quá trình tuyển chọn doanh nghiệp, Thriive có quyền loại doanh nghiệp ra khỏi danh sách được tuyển chọn. 
                                                                                     Tỉnh/thành phố, ngày        tháng        năm




Chủ doanh nghiệp




(Ký tên và đóng dấu)  
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